
Cán bộ coi thi 2

Môn thi: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm) Môn thi: Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc)

Ghi chúTT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2 NK21.0379 PHẠM THỊ THÙY LINH 09/09/2003 197502369

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Kỳ thi năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Ngày thi: 11, 12/7/2021

PHÒNG THI: 5

3 NK21.0380 CHU THỊ THUỲ LINH 04/08/2003 044303066891

1 NK21.0378 PHAN THỊ THẢO LINH 06/03/2003 049303001730

5 NK21.0382 LÊ THỊ HOÀI LINH 30/11/2003 042303001659

4 NK21.0381 HUỲNH NGUYỄN CẨM LINH 30/03/2003 231411885

6 NK21.0383 LÊ THỊ TÚ LINH 24/03/2002 231363262

NGUYỄN HỒNG LINH 16/03/2003 212437671

7 NK21.0384 HUỲNH THỊ KIỀU LINH 29/06/2003 231425392

9 NK21.0386 LÊ THỊ NGỌC LOAN 27/03/2003 233347555

8 NK21.0385

10 NK21.0387 ĐẶNG THỊ KIM LOAN 05/10/2003 201911414

12 NK21.0389 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 27/08/2003 201864038

11 NK21.0388 HÀ THỊ LOAN 04/03/2003 044303005252

NK21.0392

13 NK21.0390 Y LOAN 30/07/2003 233364285

NK21.0393

14 NK21.0391 LÊ THỊ CẨM LY 13/10/2003 184479516

HỒ KHÁNH LY 17/03/2003 184473619

15 NGUYỄN THỊ KA LY 28/09/2003 054303001551

17 NK21.0394 NGUYỄN HUỲNH THẢO LY 30/07/2003 233361556

16

197464597

18 NK21.0395 HUỲNH THỊ KIM LY 09/08/2003 206461365

20 NK21.0397 NGUYỄN THẢO LY 19/09/2003 231445539

19 NK21.0396 NGUYỄN PHƯƠNG ĐAN LY 02/07/2003

NK21.0400

21 NK21.0398 TRẦN THỊ THIÊN LÝ 03/09/2002 201861015

NK21.0401

22 NK21.0399 ĐỖ THỊ MAI 19/07/2003 201889177

LÊ KHÁNH MAI 24/01/2003 201914483

23 ĐỖ THỊ THANH MAI 24/06/2003 206399445

25 NK21.0402 DƯƠNG THỊ THANH MAI 12/03/2003 062303000339

24

27 NK21.0404 LÊ THỊ HỒNG MÂN 17/08/2003 048303001290

26 NK21.0403 PHẠM THỊ MẪN 14/12/1999 192132566

29 NK21.0406 ĐẶNG THỊ BÌNH MINH 12/10/2003 201854452

28 NK21.0405 ALĂNG MIMI 28/12/2002 206054161

Cán bộ coi thi 1

30 NK21.0407 NGUYỄN HỒNG MINH 22/10/2003 044303005261

Số tờ:Số bài:


